
UBND TỈNH BĂC KẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 3 NĂM 2023
Nghề: Chăn nuôi thú y

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-CĐBK ngày         tháng        năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn)

STT
Họ và tên

Ngày sinh Dân tộc
Giới
tính Hộ khẩu thường trú

Trình
độ VH

Ghi chú

1 Trương Văn Hướng 17/11/2007 Nùng Nam Đổng Xá, Na Rì, Bắc Kạn THCS

2 Hoàng Thu An 28/3/2008 Kinh Nữ  Tổ 13, Đức Xuân, Bắc Kạn THCS

3 Hà Thị Vân Anh 15/12/2008 Tày Nam Roỏng Tùm, Thanh Mai, Chợ Mới THCS

4 Triệu Thị Như Bình 17/10/2008 Dao Nữ Lủng Lầu, Đôn Phong, Bạch Thông THCS

5 Âu Đình Cương 28/12/2008 Tày Nam Tổ 4, Xuất Hóa, Bắc Kạn THCS

6 Ngô Hải Đăng 01-06-2008 Tày Nam Tổ Bản Cạu, Huyền Tụng, Bắc Kạn. THCS

7 Hoàng Thị Đào 01-01-2008 Tày Nữ Bản Mún, Dương Phong, Bạch Thông THCS

8 Nguyễn Thế Dương 12-07-2007 Kinh Nam Tổ 12, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn THCS

9 Dương Thu Hân 20/1/2008 Tày Nữ Tổ 14, Nguyễn Thị Minh Khai, Bắc Kạn THCS

10 Nguyễn Thị Thu Hương 14/08/2023 Tày Nữ Tổ 4, Xuất Hóa, Bắc Kạn THCS

11 Bùi Hà Ngọc 26/5/2008 Kinh Nữ Tổ 12, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn THCS

12 Triệu Thị Nhàn 22/10/2008 Dao Nữ Bản Lù, Tân Sơn, Chợ Mới THCS

13 Nguyễn Ngọc Minh Phương 16/11/2008 Cao Lan Nữ Tổ 12, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn THCS

14 Lý Thị Anh Thư 18/07/2008 Tày Nữ Nà Coọng, Dương Phong, Bạch Thông THCS

15 Nguyễn Thị Thư 22/12/2008 Tày Nữ Tổ 4, Xuất Hóa, Bắc Kạn THCS
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16 Nguyễn Anh Tú 30/5/2008 Kinh Nam Tổ 8B, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn THCS

17 Triệu Sinh Tùng 18/10/2008 Dao Nam Tổ Nà Pèn, Huyền Tụng, Bắc Kạn THCS
Ấn định danh sách này có 17 người trúng tuyển.
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UBND TỈNH BĂC KẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 3 NĂM 2023
Nghề: Điện công nghiệp

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-CĐBK ngày         tháng        năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn)

STT Họ và tên Ngày sinh
Dân tộc Giới tính Hộ khẩu thường trú

Trình
độ VH Ghi chú

1 Nguyễn Huy Hoàng 23/8/2005 Kinh Nam Quế Nham, Tân Yên, Bắc Giang THCS

2 Đinh Bùi Vĩnh Hoàng 03-11-2008 Tày Nam Đon Tuấn, Khuổi Dủm, Huyền Tụng THCS

3 Hoàng Quý Hồng 16/9/2008 Dao Nam Tổ 2, Xuất Hóa, Bắc Kạn THCS

4 Hà Nhân Hữu 19/11/2008 Tày Nam Bản Kéo, Thanh Mai, Chợ Mới THCS

5 Bàn Văn Huỳnh 13/09/2007 Dao Nam Bản Chàn, Dương Phong, Bạch Thông THCS

6 Lường Hà Kiên 07-11-2008 Tày Nam Đon Tuấn, Khuổi Dủm, Huyền Tụng THCS

7 Bàn Văn Luật 14/8/2007 Dao Nam Tổ 4, Xuất Hóa, Bắc Kạn THCS

8 Âu Đình Mạnh 26/12/2008 Tày Nam Tổ 16, Nguyễn Thị Minh Khai, Bắc Kạn THCS

9 Hà Ngọc Phong 09-12-2008 Tày Nam Tổ Lâm Trường, Huyền Tụng, Bắc Kạn THCS

10 Lục Văn Quang 16/7/2008 Nùng Nam Nà Váng, Đôn Phong, Bạch Thông THCS

11 Nông Hải Thiên 02-09-2008 Tày Nam Tổ Khuổi Thuổm, Huyền Tụng, Bắc Kạn THCS

12 Triệu Đức Thịnh 02-09-2008 Tày Nam Nà Làng, Khang Ninh, Ba Bể THCS

13 Nguyễn Hoàng Thuận 07-12-2008 Tày Nam Nà Pha, Đồng Lạc, Chợ Đồn THCS

14 Nông Hoàng Anh Tuấn 29/3/2008 Tày Nam CS Bảo trợ xã hội tổng hợp, Đức Xuân, Bắc Kạn THCS

15 Nông Tuấn Văn 08-04-2008 Tày Nam Tổ 1, Xuất Hóa, Bắc Kạn THCS

16 Hà Dương Dũng 23/2/2008 Tày Nam Nà Làng, Khang Ninh, Ba Bể THCS

17 Lý Tiến Hiển 07-03-2005 Dao Nam Nà Pán, Đôn Phong, Bạch Thông THCS

18 Trần Đăng Công Thành 20/10/2008 Kinh Nam Đại Lộc Nam, Yên Chính, Ý Yên, Nam Định THCS
Ấn định danh sách này có 18 người trúng tuyển.
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UBND TỈNH BĂC KẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 3 NĂM 2023 
Nghề: Tin học ứng dụng

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-CĐBK ngày         tháng        năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn)

STT
Họ và tên

Ngày sinh Dân tộc
Giới
tính

Hộ khẩu thường trú Trình
độ VH

Ghi chú

1 Lý Huy Mẫn 24/11/2008 Dao Nam Hang Slậu, Thượng Ân, Ngân Sơn THCS

2 Hoàng Văn Tịnh 27/07/2008 Dao Nam  Nà Vài, Hiệp Lực, Ngân Sơn THCS

3 Hầu Thị Xuyến 28/6/2008 Mông Nữ Thôn Nà Bản, Xuân Lạc, Chợ Đồn THCS

4 Mã Hoài Sơn 14/8/2023 Tày Nam Thạch Ngõa 1, Mỹ Phương, Ba Bể THCS

5 Nông Bảo Khánh 2/1//2008 Tày Nam Tổ 6, Xuất Hóa, Bắc Kạn THCS

6 Phùng Quang Vĩ 25/2/2008 Dao Nam Khuổi Đeng 1, Tân Sơn, Chợ Mới THCS

7 Thào Văn Ánh 24/10/2008 Mông Nam Thôn Khuổi Mạn, Bằng Thành, Pác Nặm THCS

8 Sùng Văn Hải 27/7/2007 HMông Nam Ngảm Váng, Nhạn Môn, Pác Nặm THCS

9 Triệu Đức Trung 22/10/2008 Dao Nam Nặm Tốc, Đôn Phong, Bạch Thông THCS

10 Đỗ Hải Quân 04-09-2008 Kinh Nam Xóm 2, Vạn Thọ, Đại Từ, Thái Nguyên THCS

11 Triệu Thị Hiền 20/11/2008 Dao Nữ Khuổi Chủ, Như Cố, Chợ Mới THCS

12 Lường Chung Hữu 27/9/2008 Tày Nam Nà Cà, Đổng Xá, Na Rì THCS

13 Hà Thị Ninh 12-11-2008 Tày Nữ Tổ 7, Xuất Hóa, Bắc Kạn THCS
Ấn định danh sách này có 13 người trúng tuyển.
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UBND TỈNH BĂC KẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 3 NĂM 2023

Nghề: Nhà hàng khách sạn

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-CĐBK ngày         tháng        năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn)

STT Họ và tên
Ngày sinh Dân tộc Giới tính Hộ khẩu thường trú

Trình độ
VH

Ghi chú

1 Phạm Nhật Anh 12-02-2008 Tày Nữ Tổ Lâm Trường, Huyền Tụng, Bắc Kạn THCS

2 Nguyễn Quang Chiến 13/2/2008 Kinh Nam Tổ 2, Đức Xuân, Bắc Kạn THCS

3 Nguyễn Thị Hà Duyên 14/10/2008 Tày Nữ Nà Đon, Thanh Vận, Chợ Mới THCS

4 Lộc Thanh Hiện 01-12-2008 Tày Nam Thôn Boóc Khún, Quang Thuận, Bạch Thông THCS

5 Lưu Huy Hoàng 6/8/2008 Tày Nam Thôn Boóc Khún, Quang Thuận, Bạch Thông THCS

6  Hà Thị Minh Huệ 12-01-2008 Tày Nữ Tổ 5, Xuất Hóa, Bắc  Kạn THCS

7 Đoàn Khánh Linh 27/3/2008 Tày Nữ Tổ 3, Đức Xuân, Bắc Kạn THCS

8 Bàn Sinh Long 07-06-2008 Dao Nam Khuổi Còi, Kim Hỷ, Na Rì THCS

9 Hoàng Thị Kiều Ly 08-11-2008 Nùng Nữ Nà Cà, Sơn Dương, Na Rì THCS

10 Trần Thị Ngọc 30/12/2008 Tày Nữ Bản Pè, Dương Phong, Bạch Thông THCS

11 Hoàng Bảo Nhật 18/10/2008 Tày Nữ Nà Đon, Thanh Vận,Chợ Mới THCS

12 Lý Thị Quỳnh Như 14/11/2008 Dao Nữ Vằng Bó, Đôn Phong, Bạch Thông THCS

13 Trần Văn Phú 20/4/2008 Kinh Nam Tổ Giao Lâm, Huyền Tụng, Bắc Kạn THCS

14 Thào Minh Quân 22/10/2008 Mông Nam Nặm Khiếu, Nhạn Môn, Pác Nặm THCS

15 Lưu Đình Sáng 21/10/2006 Tày Nam Nà Thoi, Quang Thuận, Bắc Kạn THCS
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16 Phạm Quang Tâm 04-02-2007 Kinh Nam Tổ 14, Sông Cầu, Bắc Kạn THCS

17 Hà Đức Tiến 10-09-2008 Tày Nam Nà Pam, Huyền Tụng, Bắc Kạn THCS

18 Hoàng Thị Thanh Trúc 25/1/2008 Tày Nữ Nà Kẹn, Nông Thượng, Bắc Kạn THCS

19 Đặng Thanh Tuyền 18/8/2005 Dao Nam Lủng Lầu, Đôn Phong, Bạch Thông THCS

20 Vũ Hải Yến 13/3/2008 Kinh Nữ Tổ 16, Sông Cầu, Bắc Kạn THCS

21 Nông Trương Trà My 01-09-2008 Tày Nữ Tổ 16, Sông Cầu, Bắc Kạn THCS

22 Vũ Thu Hằng 28/08/2008 Kinh Nữ Tổ 9A, Đức Xuân, Bắc Kạn THCS
Ấn định danh sách này có 22 người trúng tuyển.
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